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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
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KHOAVIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
BỘ MÔN VĂN HỌC
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: VĂN HỌC VIỆT NAM CỔ TRUNG ĐẠI

1. Thông tin về giảng viên:

· Họ và tên: Bùi Duy Dân.

· Chức danh: Giảng viên chính

· Học vị: Thạc sĩ.

· Nơi làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

· Địa chỉ liên hệ: Nhà B7bis; Bách Khoa.

· Điện thoại: Cơ quan: (04) 38694323; Nhà riêng: (04) 38642870.

· Hướng nghiên cứu: Văn hóa Việt Nam

Văn học cổ trung đại Việt Nam.

Hán Nôm

Tiếng Việt và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

2. Thông tin về môn học:

· Tên môn học: Văn học Việt Nam cổ-  trung đại 

· Mã môn học: LIT3040
· Số tín chỉ: 02

· Môn học: tự chọn
· Các môn học tiên quyết: Văn học dân gian Việt Nam
· Các môn học kế tiếp: Văn học hiện đại Việt Nam

· Các yêu cầu đối với môn học:

+ Nắm được quá trình hình thành và phát triển của nền văn học Việt Nam nói chung và văn học trung đại nói riêng.

+ Bước đầu có khái niệm về văn học trung đại Việt Nam

· Giờ lí thuyết: 23

· Bài tập : 02

· Thảo luận: 03

+ Tự học, tự nghiên cứu : 02

· Địa chỉ khoa: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt; Nhà B7bis, Đại học Bách Khoa.

· Bộ môn Văn học; Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
3. Mục tiêu của môn học
3.1. Mục tiêu chung

- Nắm được tiến trình phát triển của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và tương đối hệ thống về lịch sử diện mạo, tính chất văn học trung đại

3.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong môn này.

+ Về mặt kiến thức người học có thể

- Nâng cao trình độ nghe, viết, đọc hiểu tiếng Việt, trang bị cho sinh viên nước ngoài một cái nhìn về nền văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. Văn học viết bằng chữ Hán thì như một ngoại ngữ còn văn học viết bằng chữ Nôm tức văn học tiếng Việt thời cổ thì lại nhiều từ ngữ cổ. 

- Vận dụng cách đọc hiểu tác phẩm, cảm thụ văn học để thấy đây thực chất là văn bản nghệ thuật bằng ngôn từ.

+ Về kỹ năng của người học
- Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích và tổng hợp tư liệu, bao gồm tư liệu chữ Hán và chữ Nôm.
· Rèn luyện kĩ năng nhận biết từ Hán Việt, một khối lượng lớn trong kho từ tiếng Việt.
· Rèn luyện kĩ năng phân tích đề và phương pháp làm một bài văn cổ bằng tiếng Việt.

· Môn học là cơ sở so sánh, đối chiếu giữa văn học Việt Nam và văn học các nước trên thế giới. Từ đó có thể tìm ra những quy luật hội nhập hay những vấn đề “tương đồng dị biệt”.
+ Về thái độ người học

· Yêu cầu sinh viên phải nghiêm túc chuẩn bị bài theo hướng dẫn, thảo luận chia sẻ thông tin, tham gia lớp học đầy đủ tập trung cao độ trong giờ học.

· Sinh viên phải đọc giáo trình và một số tư liệu có liên quan, mạnh dạn tự tin khi học môn học có tính đặc thù này.
3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học:
	Mục tiêu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Nội dung 1:

Khái luận về văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.
	1.Sự hình thành và phát triển của dòng văn học viết. 
- Chữ viết và sự hình thành các tác phẩm văn học cổ nhất. 
2. Tiến trình phát triển của nền văn học viết. 
- Các thành phần cấu tạo dòng văn học viết

- Chữ Hán

- Chữ Nôm
	1. Lí giải tính tất yếu phải ra đời một dòng văn học viết.
2. Nêu và phân tích được một số bài thơ cổ nhất trong dòng văn học trung đại. 
	1. Lí giải sự khác nhau giữa văn học chữ Hán và văn học Nôm.
2. Sự ra đời dòng văn học viết đã làm biến đổi diện mạo và tính chất văn học thế nào? 

	Nội dung 2:

Văn học thế kỉ X đến thế kỉ XV.
Nội dung 3:

Trích giảng một số tác phẩm, tác gia tiêu biểu
	1.Tình hình văn học thế kỉ X đến thế kỉ XV.

- Về lịch sử

- Về văn học

2. Thành tựu văn học nổi bật:

- Thành tựu văn học chữ Hán 

 - Trích giảng các bài:

- Thơ ca: Nam quốc sơn hà.
Phú: Bạch đằng giang phú; Cư trần lạc đạo phú 
(Nôm)

-Văn chính luận quan phương:  
- Trích giảng các bài: Việt sử lược, Việt điện u linh, Nam ông mộng lục… (Tất cả các bài trích giảng nêu trên đã được tác giả viết đề cương này soạn trong tập bài giảng văn học trung đại)
	- Trình bày những khuynh hướng văn học.

- Văn học Phật giáo

- Văn học miêu tả, phản ánh sự nghiệp chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

- Văn học thể hiện lối sống nhàn tản, bất mãn với hiện thực
	-  Phân tích về sự phát triển của chủ nghĩa yêu nước qua ba bài thơ văn: Nam quốc sơn hà; Hịch tướng sĩ; Bình Ngô đại cáo.

- Vai trò Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi trong tiến trình phát triển của thơ văn Nôm thế kỉ XIII- nửa đầu thế kỉ XV.

- Nêu và phân tích được những bài thơ hay đề vịnh về thiên nhiên, đất nước.

	Nội dung 4:

Nguyễn Trãi 

(1380-1442)

Tác giả được unecsco kỉ niệm năm 1980 nhân 600 năm sinh.

	1.Cuộc đời và sự nghiệp.

- Đặc điểm về dòng dõi, gia thế nội ngoại.

- Hành trạng từ nhỏ, thời niên thiếu, thi đỗ làm quan triều Hồ, tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, triều đình Lê sơ, vụ án Lệ Chi Viên… 
2. Thành tựu của văn chính luận Nguyễn Trãi .
- Hiện trạng các tác phẩm văn thơ của Nguyễn Trãi. 

3. Kết luận

- Khẳng định chủ nghĩa  yêu nước, tinh thần nhân nghĩa và những đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà.
	1.Lí giải nhân nghĩa của Nguyễn Trãi thực chất là thương dân yêu nước.

2. Qua cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi hãy tìm những cứ liệu chứng minh rằng, ông là một nhân cách vĩ đại toàn đức, toàn tài.

3. Tìm hiểu chủ nghĩa yêu nước trong Bình Ngô đại cáo
	1. Nguyễn Trãi là người toàn đức, toàn tài, có nhân cách vĩ đại như vậy, tại sao những vấn đề trên lại là nguyên nhân dẫn đến một số phận bi thảm?

2.Sưu tầm và tìm hiểu những tiêu chí về danh nhân thế giới để khẳng định Nguyễn Trãi là nhà văn vĩ đại có những cống hiến lớn lao cho sự phát triển văn học dân tộc và là danh nhân vĩ đại của nước Việt được Unesco kỉ niệm năm 1980 nhân dịp tròn 600 năm sinh.


	Nội dung 5
Trích giảng một số bài thơ văn tiêu biểu của Nguyễn Trãi
	Trích giảng đoạn đầu và đoạn cuối bài Bình Ngô đại cáo để làm rõ: Quan niệm về một quốc gia dân tộc, về triết lí nhân nghĩa và tư duy tam giáo trong việc canh tân đất nước.

- Nhận xét chung về hùng văn, Nguyễn Trãi là tác gia số một của văn học trung đại.

- Nhận xét chung về thơ phú Nguyễn Trãi.

- Trích giảng bài Chí Linh sơn phú; Bạch đằng hải khẩu; Côn Sơn ca (Hán).

Bảo kính cảnh giới  (2 bài và Ba Tiêu (Nôm)

 (Xin tham khảo trong tập bài giảng đã soạn).

+ Thành tựu của thơ Nôm Nguyễn Trãi, đặc biệt là Quốc âm thi tập
	
	- Phân tích và chứng minh những đóng góp tích cực về mặt ngôn ngữ trong   Quốc âm thi tập

	Nội dung 6.
Văn học thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX

	1.Tình hình văn học thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX.

- Về lịch sử

- Về mặt văn học

2. Thành tựu nổi bật

- Thành tựu mang tính thời đại. 
- Lực lượng sáng tác văn học.

- Những chủ đề và khuynh hướng sáng tác văn học
	1.Dùng những cứ liệu lịch sử để chúng minh những mâu thuẫn xã hội nổi bật trong giai đoạn lịch sử này.

2. Phân tích sự khác nhau giữa các thể loại và ngôn ngữ  văn học.


	1.Nêu được những thành tựu của văn học Nôm và bước phát triển mới của nó khi tiếp nhận các thể loại thơ ca dân gian.
2. Thử lí giải thơ văn thể hiện lối sống ẩn dật, bất mãn với hiện thực, ca ngợi lối sống nhàn tản, kì vọng một xã hội phong kiến lí tưởng.

	Nội dung 7.

Trích giảng một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
	+ Về thơ ca chữ Hán Nôm: Vịnh Trần Quốc Tuấn; Chữ nhàn; Tự tình; Mời trầu; Qua đèo Ngang...
+ Phú Nôm: Trích đoạn : Hoa Tiên; Thạch Sanh...

+ Khúc ngâm: Chinh phụ ngâm; Cung oán ngâm khúc; Đại Nam quốc sử diễn ca.

+ Hát nói: Bài ca ngất ngưởng.
+ Văn truyện kí: Trích: Truyền kì mạn lục; Thượng kinh kí sự; Hoàng Lê nhất thống chí.
	- Thuộc và phân tích một số bài thơ chữ Hán và chữ Nôm hay nhất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	- Qua phần thơ ca của hai tác giả nữ, Hồ Xuân Hương và Bà huyện Thanh Quan, hãy phân tích và chứng minh thân phận người phụ nữ và quyền sống của con người, quyền bình đẳng nam nữ thời phong kiến.

	Nội dung 8.
Nguyễn Du

(1765-1820)

Tác gia được thế giới kỉ niệm năm 1965 nhân 200 năm sinh.
	Nguyễn Du, cuộc đời và sự nghiệp.

a. Cuộc đời

- Đặc điểm dòng dõi, gia thế.

b. Sự nghiệp

- Sự nghiệp trước tác.

- Thành tựu thơ ca chữ Hán.

(Tóm tắt ba tập thơ chữ Hán: Thanh Hiên tiền hậu tập; Nam trung tạp ngâm; Bắc hành tạp lục)

- Thành tựu thơ Nôm, đặc biệt là Truyện Kiều. 

c. Kết luận.

- Khẳng định những đóng góp to lớn của ông cho nền văn học nước nhà.
	1.Trình bày những biến cố lớn làm thay đổi cuộc đời Nguyễn Du.
2. Phân tích sự sáng tạo trong việc tiếp thu văn học nước ngoài: So sánh Truyện Kiều của Nguyễn Du với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân để thấy rõ sự sáng tạo ấy.

3. Phát biểu về số phận nàng Kiều dưới chế độ phong kiến.
	1.Trình bày những tiêu chí xếp loại danh nhân thế giới.  Tại sao Nguyễn Du được xếp vào loại đó?

2.Phân tích chữ        “tài” chữ “mệnh” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

3. Tập hợp những ý kiến nghiên cứu Truyện Kiều và phê phán những quan điểm sai lầm từ trước đến nay. 
4. Cho biết quan điểm của anh      (chị) theo ý kiến nào? Giải thích và chứng minh tại sao?                                                                                                                                                          


	Nội dung 9
Trích giảng một số bài văn thơ tiêu biểu của tác giả Nguyễn Du.

	- Sở kiến hành

- Long thành cầm giả ca.

- Trích đoạn: Chị em Thuý Kiều; Mã Giám Sinh mua Kiều; Kiều ở lầu Ngưng Bích; Kiều gặp Từ Hải
	-  Thuộc thơ đoạn trích Kiều gặp Từ Hải 


	- Đối chiếu và so sánh giữa hai tác phẩm Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều để thấy tính sáng tạo trong việc tiếp thu văn học nước ngoài?

	Nội dung 10.
Văn học nửa sau thế kỉ XIX.

	1.Tình hình văn học.

+ Về lịch sử

- Nêu sự kiện thực dân Pháp xâm lược nước ta ngày 31-8-1858

-  Nêu mâu thuẫn chủ yếu trong thời kì này.

+ Về văn học

- Sự kiện ra đời chữ quốc ngữ và kết thúc văn học viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. 

2. Thành tựu nổi bật

- Chủ đề thời đại: Yêu nước, chống xâm lược. 
	1. Lí giải các hiện tượng mâu thuẫn xã hội từ trước đến nay?     

2. Kể tên một số phong trào nông dân khởi nghĩa. Lí giải những thành công và thất bại của các phong trào đó?


	1. Lí giải sự chuyển dịch văn học từ phía Nam ra phía Bắc? Nguyễn Đình Chiểu là người có công đầu?

2. Tóm tắt một cách hệ thống 4 giai đoạn văn học viết thời trung đại.                                                                                                                   

	Nội dung11.

Trích giảng một số tác phẩm, tác gia tiêu biểu.
	Trích giảng các bài: Thu Điếu - Bạn đến thăm nhà              (NguyễnKhuyến); Năm mới chúc nhau (Trần Tế Xương)…

  (Xin xem từ trang 119 đến 135). 

Nguyễn Đình Chiểu

- Thân thế và sự nghiệp.

- Tóm tắt truyện Lục Vân Tiên.

- Trích đoạn:

- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
- Lục Vân Tiên gặp nạn.
	- Qua thân thế Nguyễn Đình Chiểu và nhân vật Lục Vân Tiên trong truyện,  thấy có nhiều điểm tương đồng. Anh (chị) hãy thống kê các chi tiết giống nhau và lý giải tại sao?
	- Truyện Lục Vân Tiên, sáng tác trong hoàn cảnh tác giả bị mù loà, ông chỉ có thể đọc cho người khác ghi, theo anh (chị) tính chính xác của truyện có được đảm bảo không? hãy lí giải và chứng minh.


4. Tóm tắt nội dung môn học.
· Những nhu cầu bức thiết cho ra đời một nền văn học viết. Những căn cứ về sự hình thành và phát triển của dòng văn học viết.

· Thời Bắc thuộc đã có một số tác phẩm tác gia văn học chữ Hán, song đó chỉ là mần mống của nền văn học viết, văn học viết chính thức xuất hiện vào thế kỉ thứ X khi nước nhà giành quyền tự chủ. Văn học dân gian là cội nguồn của văn hóa dân tộc đã góp phần thúc đẩy nền văn học viết ra đời. Hai thành phần văn học dân gian và văn học viết luôn luôn tác động qua lại, hội tụ và kết tinh, tạo thành một diện mạo đa dạng phong phú của nền văn học dân tộc. Các thiên tài văn chương như Nguyễn Trãi; Nguyễn Du; Hồ Xuân Hương… cùng với các kiệt tác của họ đã khẳng định sức mạnh to lớn  nền văn học nước nhà.
+    Môn học chia làm hai phần lớn.

· Giới thuyết về các giai đoạn văn học

· Trích giảng một số tác phẩm danh gia kiệt tác.
5. Nội dung chi tiết môn học. 

Nội dung 1:

1. Khái luận về văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.

2. Sự hình thành và phát triển dòng văn học viết.

3. Tiến trình phát triển dòng văn học viết.

Nội dung 2.

Văn học thế kỉ X đến thế kỉ XV

1. Tình hình văn học thế kỉ X đến thế kỉ XV

2. Thành tựu văn học nổi bật

3. Trích giảng một số tác phẩm tiêu biểu

Nội dung 3

Trích giảng một số tác phẩm tiêu biểu

· Thơ ca: Nam quốc sơn hà; Bạch đằng giang phú; Cư trần lạc đạo phú; Việt sử lược; Việt điện u linh; Nam ông mộng lục.
Nội dung 4.

Nguyễn Trãi (1380-1442). Tác giả được Unesco kỉ niệm năm 1980 nhân 600 năm sinh.

1. Thân thế và sự nghiệp

2. Thành tựu và những đóng góp về văn học chữ Hán và chữ Nôm.
3. Kết luận

Nội dung 5

4. Trích giảng một số bài giảng văn.
· Chí Linh sơn phú

· Bạch Đằng hải khẩu

· Bảo kính cảnh giới

· Ba tiêu

· Quốc âm thi tập

Nội dung 6

Văn học thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX

1. Tình hình văn học thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX.

2. Thành tựu nổi bật
Nội dung 7

     Trích giảng một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

     - Vịnh Trần Quốc Tuấn; Tự tình; Mời trầu; Qua đèo Ngang; Hao tiêu; Thạch Sanh; Chinh phụ ngâm; Cung oán ngâm khúc; Đại Nam quốc sử diễn ca; Bài ca ngất ngưởng; Truyền kì mạn lục; Thượng kinh kí sự; Hoàng Lê nhất thống chí.

Nội dung 8

Nguyễn Du (1765-1820). Tác gia được thế giới kỉ niệm năm 1965 nhân 200 năm ngày sinh.

1. Cuộc đời và sự nghiệp

2. Thành tựu thơ ca chữ Hán

3. Thành tựu thơ Nôm, đặc biệt là Truyện Kiều
4. Kết luận
Nội dung 9

Trích giảng các bài

Sở kiến hành; Long thành cầm giả ca; Trích đoạn: Chị em Thuý Kiều: Mã Giám Sinh mua Kiều; Kiều ở lầu Ngưng Bích; Kiều gặp Từ Hải

Nội dung 10

Văn học nửa sau thế kỉ XIX

1. Tình hình văn học

2. Thành tựu nổi bật
Nội dung 11

Trích giảng một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

Đi thi tự vịnh; Thu điếu; Bạn đến thăm nhà; Năm mới chúc nhau; Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga; Lục Vân Tiên gặp nạn.

6. Học Liệu.

6.1.Tài liệu tham khảo chính

Tập bài giảng :Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến cuối XIX. (Dùng cho sinh viên hệ cử nhân người nước ngoài); do Th.S Bùi Duy Dân biên soạn là tài liệu chính cho môn học này.
1. Văn học Việt Nam; (Thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XVIII) của Đinh Gia Khánh - Bùi Duy Tân - Mai Cao Chương. NXBGD, 1997.
2. Văn học Việt Nam (Nửa cuối thế kỉ XVIII, nửa đầu thế kỉ XIX); Nguyễn Lộc. NXBĐH & GDCN 1992.
3. Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam. Bùi Duy Tân - Phạm Đức Duật - Nguyễn Đức Dũng - Nguyễn Hữu Sơn. Tập I- NXB GD 2002-2003.

4. Văn Tân (chủ biên): Tổng tập văn học Việt Nam, Tập1. NXBKHXH; Hà Nội 1980

5. Nguyễn Huệ Chi (chủ biên): Thơ văn Lí – Trần, Tập1 NXBKHXH; Hà Nội 1997

6. Nguyễn Trãi toàn tập, NXBKHXH, Hà Nội 1976.

7. Kỉ niệm 600 ngày sinh Nguyễn Trãi, nhiều tác giả, NXBKHXH, Hà Nội 1982.

8. Hồng Đức quốc âm thi tập, NXB Văn hoá, Hà Nội 1962.

9. Đào Thái Tôn: Hồ Xuân Hương từ cội nguồn vào thế tục. NXBGD 1995.

10. Kỉ niệm 2000 năm ngày sinh Nguyễn Du, NXB KKHXH, 1966

11. Lê Đình Kị: Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du NXB Văn học 1966.

12. Vũ Khiêu: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát NXB Văn học 1970

13. Xuân Diệu: Cao Bá Quát. Tác phẩm mới số 11. 1971.
6.2. Tài liệu đọc thêm
1. Sách giáo khoa Lớp 9; 10; 11 NXBGD 1999-2000. 2001-2002 của GS Bùi Duy Tân và Nguyễn Đình Chú.

2. Lê Trí Viễn, Đặc điểm lịch sử văn học Việt Nam, NXB Đại học và THCN, Hà Nội 1987

3. Trần Đình Hượu - Phong Lê, Văn học và hiện thực, NXBKHXH, Hà Nội 1990

4. Phương Lựu. Về quan niệm văn chương cổ, NXBGD, Hà Nội, 1985.

7. Hình thức tổ chức giảng dạy .
7.1. Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức môn học
	Tổng số giờ

	
	Thuyết trình
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Nội dung 1  
 
	2
	
	
	
	
	2

	Nội dung 2 


	1
	1
	
	
	
	2

	Nội dung 3  
	1
	
	
	
	1
	2

	Nội dung 4
	2
	
	
	
	
	2

	Nội dung 5
	2
	
	
	
	
	2

	Nội dung 6
	2
	
	
	
	
	2



	Nội dung 7
	1
	
	1
	
	
	2

	Nội dung 8
	2
	
	
	
	
	2

	Nội dung 9
	1
	
	1
	
	
	2

	Nội dung 10
	2
	
	
	
	
	2



	Nội dung 11
	2
	
	
	
	
	2

	Nội dung 12
	1
	
	
	
	1
	2

	Nội dung 13
	2
	
	
	
	
	2

	Nội dung 14
	1
	1
	
	
	
	2

	Nội dung 15
	1
	
	1
	
	
	2

	Tổng số giờ tín chỉ
	23
	2
	3
	
	2
	30

	Tổng số giờ trên lớp
	23
	2
	3
	
	2
	30


7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung
Tuần 1: Nội dung 1: Khái luận về văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XI X. 

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết 2 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Tiến trình và diện mạo

2.Đặc trưng tính chất
	Đọc bài: Khái luận về văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến XIX. Từ tr. 2 đến tr. 11; Tập bài giảng.

Chuẩn bị trả lời các câu hỏi sau:

- Anh (Chị) hãy cho biết sự hình thành văn học viết?

-Anh (chị) hãy cho biết sự giống và khác nhau giữa văn học viết bằng chữ Hán và văn học viết bằng chữ Nôm.?
	


Tuần 2: Nội dung 2: Văn học thế kỉ X đến thế kỉ XV

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Tình hình văn học thế kỉ X đến thế kỉ XV.

2.Thành tựu văn học nổi bật

- Văn học viết bằng chữ Hán.

- Văn học viết bằng chữ Nôm.
	- Đọc tài liệu trong tập bài giảng từ tr. 6 đến tr.15

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
	


Tuần 3: Nội dung 2: Trích giảng một số tác phẩm tiêu biểu
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 1 giờ tín chỉ (1  tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Giảng bài: Nam quốc sơn hà; Bạch Đằng giang phú. 
	- Soạn các bài giảng văn

- Nắm sơ lược nội dung các bài
	


Tuần 4: Nội dung 4: Trích giảng tác phẩm văn học tiêu biểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Việt điện u linh
	Soạn bài ở nhà
	


Tuần 5: Nội dung 5: Nguyễn Trãi (1380- 1442). Tác giả được Unesco kỉ niệm năm 1980 nhân 600 năm sinh

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Cuộc đời và sự nghiệp

a. Cuộc đời

b. Sự nghiệp

c. Kết luận
	- Đọc tài liệu trong tập bài giảng từ tr.38 đến tr.42

- Tìm kiếm các tài liệu nói về Nguyễn Trãi
	 

	Thảo luận
	Theo nhóm
	- Nêu các vấn đề để chứng minh Nguyễn Trãi là một nhân cách vĩ đại toàn đức, toàn tài
	
	


Tuần 6: Nội dung 6: Trích giảng một số bài thơ văn tiêu biểu của Nguyễn Trãi

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Trích giảng:

- Bình Ngô đại cáo

- Chí Linh sơn phú

- Bạch Đằng hải khẩu

 
	- Soạn bài trước khi đến lớp

- Đọc tài liệu và tổng hợp tư liệu về Nguyễn Trãi trong tập bài giảng.
	

	Tự học tự nghiên cứu
	Tại nhà
	- Thống kê cách sử dụng tục ngữ, thành ngữ trong Quốc âm thi tập
	- Tự giác nghiêm túc
- Viết bản thống kê.
	


Tuần 7: Nội dung 7: Trích giảng một số bài văn tiêu biểu của Nguyễn Trãi

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Côn Sơn ca

- Quốc âm thi tập
	Soạn bài trước khi đến lớp
	


Tuần 8: Nội dung 8: Văn học thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Tình hình văn học thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX

- Về lịch sử

- Về văn học

2. Những thành tựu văn học nổi bật.
	Đọc tài liệu trong tập bài giảng từ tr.45 đến tr. 55
	

	Bài tập
	ở nhà
	- Tổng kết các vấn đề về Nguyễn Trãi  
	- Viết một bài
	


Tuần 9: Nội dung 9: Trích giảng một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Trích giảng:
- Vịnh Trần Quốc Tuấn

- Mời trầu

- Qua đèo Ngang

- Thượng kinh kí sự

- Hoàng Lê nhất thống chí
	- Đọc các bài soạn trong tập bài giảng

- Soạn bài và nắm nội dung bài trước khi đến lớp.
	

	Thảo luận 1 giờ
	Tại nhà
	- Thảo luận về nội dung các bài trích giảng
	- Nêu các câu hỏi và hướng giải quyết.
	


Nội dung 10: Tuần 10: Nguyễn Du ( 1765-1820). Tác gia được thế giới kỉ niệm năm 1965 nhân 200 năm sinh

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1.Cuộc đời và sự nghiệp

a. Cuộc đời

b. Sự nghiệp trước tác

2. Thành tựu thơ ca chữ Hán

3. Thành tựu thơ ca chữ Nôm
4. Kết luận
	- Đọc tài liệu tr. 70 đến tr. 80 Tập bài giảng.

- Nêu các khuynh hướng sáng tác văn học của Nguyễn Du
	


Nội dung 11: Tuần 11: Trích giảng một số bài tiêu biểu của Nguyễn Du

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	Trích giảng

- Sở kiến hành

- Long thành cầm giả ca
 
	- Đọc tài liệu tr. 80 đến tr.90 trong tập bài giảng.
- Soạn bài 

 
	


Nội dung12: Tuần 12: Trích giảng tiếp một số bài văn thơ tiêu biểu của Nguyễn Du.

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp
	Trên lớp
	- Chị Em Thuý Kiều

- Mã Giám Sinh mua Kiều
	- Soạn bài

- Thuộc các trích đoạn trong Truyện Kiều
	

	Tự học, tự nghiên cứu 1 giờ
	Tại nhà
	- Viết và phân tích các nhân vật trong Truyện Kiều
	- Nghiêm túc, tự giác
	


Nội dung 13: Tuần 13: Văn học nửa sau thế kỉ XIX

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 2 giờ tín chỉ (2 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	1. Tình hình văn học

2. Thành tựu nổi bật
	- Đọc tài liệu Tr.80 đến tr.90 trong tập bài giảng
- Tóm tắt 10 thế kỉ phát triển văn học trung đại Việt nam
	


Tuần 14: Nội dung 14: Trích giảng một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết, 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp
	Trên lớp
	- Trích giảng các bài:
- Thu điếu

- Bạn đến thăm nhà

- Năm mới chúc nhau

 
	 - Soạn các bài trích giảng ở  phần nội dung


	


Tuần 15: Tác giảng các tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian; Địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết 1 giờ tín chỉ (1 tiết trên lớp)
	Trên lớp
	- Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

- Lục Vân Tiên Gặp nạn
	Đọc tài liệu và soạn các bài văn trích giảng của Nguyễn Đình Chiểu.
	

	Thảo luận 1 tiết
	Trên lớp
	- Giải đáp câu hỏi
	- Chuẩn bị các câu hỏi

- Ôn và thi hết môn.
	


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học mà đề cương đã nêu ra.

- Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)

- Chuẩn bị bài đầy đủ theo hướng dẫn của đề cương.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra- đánh giá kết quả học tập môn học.
9.1 Kiểm tra - đánh giá thường xuyên trên lớp.

9.2 Kiểm tra - đánh giá định kỳ.
	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Dự giờ đầy đủ
	Điểm danh
	
	10%

	Đánh giá thường xuyên trên lớp (phát biểu, trả lời câu hỏi)
	Tích cực học tập
	- Đánh giá phản xạ trí tuệ
	10%

	Trình bày theo nhóm
	Chủ yếu là năng lực tư duy văn học và khả năng thuyết trình
	Đánh giá kĩ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	10%

	Bài kiểm tra giữa môn
	Kết hợp lí luận và khả năng ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kĩ năng nghiên cứu độc lập và kĩ năng trình bày hình thức và nội dung bài viết
	20%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng phân tích tổng hợp
	Đánh giá 3 mức:

· Nhớ các câu hỏi kiểm tra nội dung 30%

· Hiểu: Các câu hỏi yêu cầu giải thích, có ví dụ minh hoạ 50%

· Tổng hợp, phân tích:   Các câu hỏi yêu cầu tổng hợp phân tích 20%
	50%


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

9.3.1. Bài chuẩn bị cá nhân

- Bài này dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự tìm hiểu của sinh viên về một nội dung cụ thể. Sinh viên phải thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Các tiêu chí bao gồm:

Nội dung

1. Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng hợp lý

2. Thể hiện kỹ năng phân tích tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu

3. Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn

4. Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn rõ ràng, hợp lý

9.3.2. Các hình thức khác có thể áp dụng

- Thuyết trình theo nhóm

- Kiểm tra trắc nghiệm

9.4. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Kiểm tra giữa môn: Tuần 5

- Ngày thi hết môn: Tuần 11

- Ngày thi lại: Tuần đầu học kỳ kế tiếp                                                                                
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